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LỜI CAM ðOAN 
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trong luận văn có sử dụng một số tài liệu tham khảo như ñã nêu trong phần tài liệu 

tham khảo. 
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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

Các ký hiệu: 

STT Ký hiệu Diễn giải nội dung ñầy ñủ 

1 f Tần số lưới ñiện 

2 f(t) Hàm chu kỳ không sin 

3 U1 Biên ñộ thành phần ñiện áp ñiều hoà cơ bản 

4 Un Biên ñộ thành phần ñiện áp ñiều hoà bậc n 

5 I1 Biên ñộ thành phần dòng ñiện ñiều hoà cơ bản 

6 In Biên ñộ thành phần dòng ñiện ñiều hoà bậc n 

7 PF Hệ số công suất 

8 p Công suất tác dụng tức thời 

9 q Công suất phản kháng tức thời 

10 P Công suất tác dụng 

11 Q Công suất phản kháng 

12 R ðiện trở lọc 

13 L ðiện cảm lọc 

14 C ðiện dung lọc 

15 iS  Dòng ñiện nguồn 

16 iL Dòng ñiện lưới phía tải (dòng tải) 

17 iF Dòng ñiện chạy qua bộ lọc 

18 Us ðiện áp nguồn 

19 Uh ðiện áp thành phần ñiều hoà bậc cao 

20 UF ðiện áp thành phần cơ bản 
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21 u0, uα, uβ ðiện áp biểu diễn trên hệ trục αβ 

22 ua, ub, uc ðiện áp biểu diễn trên hệ trục abc 

23 ia, ib, ic Dòng ñiện biểu diễn trên hệ trục abc 

24 i0, iα, iβ Dòng ñiện biểu diễn trên hệ trục αβ 

25 ud, uq ðiện áp biểu diễn trên hệ trục dq 

26 id, iq Dòng ñiện biểu diễn trên hệ trục dq 

27 ω Tần số góc nguồn ñiện 

28 Udc ðiện áp 1 chiều 

29 S Công suất biểu kiến 

30 ,  

Công suất tác dụng, phản kháng tương ứng với thành 

phần dòng 1 chiều 

31   
Công suất tác dụng, phản kháng tương ứng với thành 

phần dòng xoay chiều 

32 T Chu kỳ dòng ñiện 
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Các chữ viết tắt 

STT Ký hiệu Diễn giải nội dung ñầy ñủ 

33 CSPK Công suất phản kháng 

34 CSTD Công suất tác dụng 

35 THD Hệ số méo dạng 

36 SVC ðóng ngắt bằng Thyristor 

37 DC Một chiều  

38 AC Xoay chiều 

39 AFn Bộ lọc tích cực song song 

40 AFS Bộ lọc tích cực nối tiếp 

41 FACTS Hệ thống truyền tải ñiện linh hoạt - Flexible AC 

Transmission 

42 SSSC Static Synchronous Series Controllers 

43 TCSC Thyristor Controlled Series Compensation 

44 TSC Thyristor Switched Capacitor):  

45 TSR Thyristor Switched Reactor  

46 TCR Thyristor controller Reactor  

47 DFT Discrete Fourier Transform 

48 FFT Fast Fourier Transform 

49 PLL Phase locked loop 

50 SVM Space vector modulation method 

51 ðCVTKG ðiều chế véc tơ không gian 
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